
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. AARON

CLASS: IELTS 2 STARTING DATE: 10/10/2016

Total
Classwor

k

Participatio

n
Absent Late

Classwork 

(30%)

Midterm 

(20%)

Participatio

n (10%)

Final Test 

(40%) Total

1 1458005 VÕ THỊ HỒNG CẨM 70 77 80 9 0 78.8 75 90 70 76 ITP - A.P.

2 1459014 HUỲNH KIẾN ĐẠT 65 89 80 2 0 80.8 65 90 65 72 ITP

3 1459012 NGUYỄN NGUYÊN HOÀNG 70 76 70 12 1 72.5 75 80 70 73 ITP

4 1558015 NGUYỄN BẢO LONG 70 76 70 6 2 78.5 85 75 70 76 ITP

5 1459039 LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ 85 50 50 13 1 48.8 85 65 85 72 ITP - A.P.

6 1459045 NGUYỄN ANH QUÂN 65 73 70 9 0 69.8 70 75 65 68 ITP - A.P.

7 1458038 HỒ KHÁNH ANH THƯ 70 82 60 7 3 71.3 70 67.5 70 70 ITP

8 1458040 KHIẾU ĐỖ BẢO TOÀN 70 73 70 6 0 76.3 70 75 70 72 ITP

9 1458047 TĂNG PHƯỚC TRIỂN 85 52 80 8 0 59.8 90 85 85 78 ITP

10 1458051 NGUYỄN HẢI VI 65 82 70 6 1 74.3 65 85 65 70 ITP

11 1458053 NGUYỄN ĐỨC VŨ 85 69.5 70 10 0 74.8 75 75 85 79 ITP - A.P.

12 1558026 TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNGQUỲNH 70 71 70 6 6 69 70 75 70 70 ITP

13 1458055 ĐĂNG VIỆT VƯƠNG IELTS 2
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